MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG TRỊ DỊCH TIÊU CHẢY CẤP TRÊN HEO
Một trong những bệnh xuất hiện ở những tháng cuối năm hoặc khi thời tiết lạnh đó là Dịch tiêu chảy cấp trên heo (PED). Thời gian gần đây, bệnh PED xảy ra rất nghiêm trọng, tỷ lệ mắc và chết trên heo con theo mẹ có thể đến 100% và có thể gây tiêu chảy trên tất cả các lứa tuổi heo. Thiệt hại do bệnh PED gây ra là rất to lớn, làm chết heo con, giảm tăng trọng, tăng các dịch bệnh phụ nhiễm khác. Bệnh là mối lo ngại lớn cho các nhà chăn nuôi trên toàn thế giới.
1. Nguyên nhân gây bệnh

Dịch tiêu chảy cấp trên heo (PED: Porcine Epidemic Diarrhea) do vi rút thuộc họ Coronavirus gây ra và gây thiệt hại cho người chăn nuôi do tỷ lệ chết cao ở heo con theo mẹ và lây lan rất nhanh trong toàn. Tỷ lệ bệnh ở các lứa tuổi có thể đến 100%, tỷ lệ chết khác nhau giữa các lứa tuổi, cao nhất ở heo con theo mẹ từ 50 – 100%. 

Bệnh PED được phát hiện lần đầu tiên tại Anh vào năm 1971, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi heo ở nhiều quốc gia châu Âu và sau đó đến các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và hiện tại đã đến Việt Nam. Cuối năm 2008, PED đã xảy ra đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai, sau đó bệnh lây lan rộng rãi nhiều tỉnh thành khác. 

2. Triệu chứng

Khi heo mắc PED, biểu hiện chủ yếu và thường thấy duy nhất là tiêu chảy mạnh, phân rất nhiều nước.
Heo con dưới một tuần tuổi có thể chết do mất nước sau khi tiêu chảy 2 – 4 ngày. Tỷ lệ chết heo con trung bình 50%, nhưng có thể cao hơn tới 100%.

Những đợt bùng phát cấp tính điển hình với tỷ lệ chết cao trên heo sơ sinh, trong vòng một tuần, tất cả heo sẽ có biểu hiện tiêu chảy.

Heo có biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, phân rất loãng, chứa nhiều nước. Heo có biểu hiện đau vùng bụng. Sau khoảng 7 – 10 ngày, heo vỗ béo sẽ hồi phục. Tỷ lệ tử vong ở heo trong giai đoạn vỗ béo thường 1 – 3%, heo chết nhanh thường ở giai đoạn bắt đầu tiêu chảy hoặc trước khi có biểu hiện tiêu chảy.
Đối với trại mới nhiễm PED lần đầu, tất cả các hạng heo nái, nọc, heo cai sữa, heo choai, heo thịt đều bị, một tuần nhiễm hết toàn đàn.

Đối với trại đã nhiễm PED bị tái phát, bệnh xảy ra phổ biến trên heo sau cai sữa, heo choai, heo thịt, nái tơ. Heo con theo mẹ ít bị.
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Hình. Heo con bị dịch tiêu chảy cấp (PED)

3. Cơ chế gây bệnh của PED Virus 
Khi heo khỏe mạnh tiếp xúc với các nguồn gây bệnh như: heo mang mầm bệnh, phân, tinh heo, vật dụng chăn nuôi có mầm bệnh, xe tải, con người, nguồn nước… xâm nhập vào cơ thể heo chủ yếu thông qua đường miệng. Sau đó, vi rút nhân lên ở biểu mô ruột non, phá hủy hệ thống nhung mao ruột, làm giảm hoạt động của enzyme ở bề mặt biểu mô ruột, từ đó làm giảm sự hấp thu các chất dinh dưỡng và nước nên heo bị thiếu năng lượng, bị tiêu chảy và mât nước trầm trọng, đưa đến chết heo nhanh chóng.
Đặc trưng của Dịch tiêu chảy cấp trên heo là tình trạng tiêu chảy nặng xuất hiện rất nhanh chỉ trong 2-3 ngày đã lây cho toàn đàn, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh kể cả heo nái. Heo bị ói, tiêu chảy rất lỏng, màu hơi vàng, mùi hôi, có lẫn sữa không tiêu hóa. Heo nằm chất chồng lên nhau vì bị lạnh do thiếu năng lượng.
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Cơ chết xâm nhiễm của vi rút PED

Bệnh tồn tại và xuất hiện theo mùa, nhất là thời điểm tăng đàn, thời tiết trở nên lạnh lặp đi lặp lại do biện pháp kiểm soát bệnh và vệ sinh phòng bệnh kém.

4. Biện pháp can thiệp:

- Tăng sức chống chịu cho heo sơ sinh, bổ sung sữa đầu chứa kháng thể chống PED.

- Phải nhanh chóng cấp bù nước và chất điện giải cho heo: Sáng tiêm Lactate Ringer, chiều tiêm Glucose 5%.

- Giữa ấm chuồng, tăng nhiệt độ chuồng heo con lên khoảng 2 – 3oC.

- Dùng thuốc cầm tiêu chảy
- Tiêm kháng sinh chống phụ nhiễm vi khuẩn như E.coli, Salmonella.

- Sát trùng chuồng trại 1-2 ngày/ một lần.

- Sau khi heo khỏi bệnh, nên bổ sung men tiêu hóa vào thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giúp cân bằng vi khuẩn có lợi để phòng ngừa tái phát tiêu chảy.

5. Phòng bệnh:

Để phòng bệnh PED có hiệu quả, người chăn nuôi cần phải có hiểu biết về các thức vi rút gây ra bệnh. Tạo cho heo con có được miễn dịch chống lại bệnh, bằng cách:
- Tiêm vắc xin cho heo nái.

- Cho heo con bú sữa sữa đầu của heo mẹ đã có miễn dịch từ 6 – 12 giờ sau sinh.

- Bổ sung kháng thể cho heo con) khi sữa mẹ không có miễn dịch với PED hoặc heo nái bị mất sữa) bằng các chế phẩm từ sữa đầu của heo nái hoặc kháng thể lòng đỏ trứng.
Sử dụng vắc xin phòng bệnh PED cho heo nái. Sự lựa chọn vắc xin để sử dụng chưa nhiều, thông tin tính tương đồng khả năng bảo hộ của vắc xin với các chủng PED ở Việt Nam còn chưa được khuyến cáo. Do đó, để hạn chế thiệt hại do PED gây ra, người chăn nuôi phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh phòng bệnh.

Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi heo. Ngăn vi rút xâm nhập vào trại.
Sát trùng chuồng trại kỹ lưỡng theo định kỳ. Không để vi rút tồn tại lâu trong trại.
Có thể gây nhiễm nhân tạo cho đàn heo nái (còn gọi là vắc xin chuồng) bằng cách lấy ruột non của heo con một tuần tuổi bị bệnh tiêu chảy cấp, cắt nhỏ, xay mịn rồi trộn với 200 ml nước muối sinh lý, để ở ngăn mát tủ lạnh (2 – 3oC). Tiếp theo cho 1 gam kháng sinh amox + tylosin pha đều trong 200 ml nước sinh lý rồi trộng chung với dung dịch ruột non của heo bệnh đã chuẩn bị ở trên. Cho heo nái hậu bị, nái cai sữa, nái mang thai tới 14 tuần ăn. Trộn vào thức ăn của heo với liều 10 ml/con. Chỉ cho ăn một lần. Từ đó cơ thể heo nái tạo ra kháng thể để chống lại bệnh. Sau này heo nái sinh sẽ truyền kháng thể cho heo con qua sữa đầu, các đàn heo con của các lứa sau sẽ không bị bệnh dịch tiêu chảy cấp.
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